	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Địa chất Cơ sở (Basic geology)
Mã số học phần: 7040106
Số tín chỉ học phần: 02 tc (2-0-4) học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết :30
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy	Mã giảng viên
1.GS.TS. Trần Thanh Hải	0401-06
2. PGS. TS. Ngô Xuân Thành	0401-13
3. TS. Nguyễn Hữu Hiệp	0401-21
4. TS. Ngô Thị Kim Chi	0401-02
5. TS. Bùi Vinh Hậu	0401-26
6. TS. Hoàng Đình Quế	0401-18
7. TS. Nguyễn Trường Tài	0401-25	
8. TS. Vũ Anh Thư	0401-14
9. ThS. Nguyễn Quốc Hưng	0401-09
[bookmark: _Hlk36737539]10. Ths. Nguyễn Minh Quyền	0401-19
11. Ths. Phan Văn Bình	0401-24
[bookmark: _Hlk36737591]12. Ths. Đào Văn Nghiêm	0401-20
2.2. Bộ môn: Địa chất
2.3. Khoa: KH & KT Địa chất
3. Điều kiện học học phần (7040106)
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản nhất về đặc điểm của Trái đất và mối quan hệ của nó với hệ Mặt trời và vũ trụ ;
4.1.2. Giúp sinh viên hiểu biết những đặc điểm cơ bản nhất về cấu tạo của Trái đất, các đặc tính vật lý của Trái đất, thành phần vật chất của vỏ Trái đất, các phương pháp xác định tuổi của đá ;
4.1.3. Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các hiện tượng địa chất nội sinh, ngoại sinh ;
4.1.4. Giúp sinh viên có những nhận thức cơ sở về các học thuyết địa kiến tạo ;
4.1.5. Giúp làm quen với bản đồ địa chất, cũng như các các cấu tạo địa chất và dạng nằm của đá và cấu tạo
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Sinh viên có thể nhận biết được các khoáng vật phổ biến, đặc biệt là các khoáng vật tạo đá chính;
4.2.2.  Sinh viên có thể nhận biết được một số đá chính được giới thiệu trong chương trình
4.2.3. Sinh viên được làm quen với các khái niệm về bản đồ địa chất, hiểu về thế nằm của đá và các cấu tạo địa chất, cách đo đạc và biểu diễn dạng nằm trong không gian của chúng bằng địa bàn và bản đồ.
4.3. Về thái độ: Sinh viên được đào tạo phương pháp làm việc chuyên nghiệp, có thái độ cầu thị và phẩm chất đạo đức của một nhà khoa học nói chung.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học cung cấp những đăc điểm cơ bản của Trái đất như vị trí Trái đất trong Hệ Mặt trời và vũ trụ, cấu tạo bên ngoài và bên trong của Trái đất, các tính chất vật lý của Trái đất, thành phần vật chất của vỏ Trái đất, tuổi các thành tạo địa chất, các hiện tượng địa chất nội sinh và ngoại sinh và sản phẩm của chúng, các học thuyết về địa kiến tạo.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Những nét đại cương về môn học Địa chất Đại cương
	1
	Giới thiệu khái quát về Địa chất học: nội dung, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của nó trong nền kinh tế quốc dân

	Chương 1
	Trái đất trong hệ Mặt trời
	1
	4.1.1

	1.1
	Khái niệm chung
	
	

	1.2
	Trái đất trong Hệ Mặt trời
	
	

	1.3
	Giả thuyết về nguồn gốc của Hệ Mặt trời và Trái đất
	
	

	Chương 2
	Đặc điểm chung của Trái đất
	3
	4.1.2

	2.1
	Hình dạng, kích thước và hình thái bề mặt của Trái đất
	
	4.1.2

	2.2
	Các quyển ngoài của Trái đất
	
	4.1.2

	2.3
	Cấu tạo bên trong và đặc điểm thành phần vật chất của vỏ Trái đất
	
	4.1.2

	Chương 3
	Vỏ Trái đất
	7
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	3.1
	Cấu tạo vỏ Trái đất
	
	

	3.2
	Khái niệm về thuyết đẳng tĩnh
	
	

	3.3
	Thành phần vật chất của vỏ Trái đất
	
	

	
	GIỜ THẢO LUẬN (1 tiết)
	
	

	Chương 4
	Các hiện tượng địa chất nội sinh
	6
	4.1.3

	4.1
	Các chuyển động kiến tạo và sự biến dạng vỏ Trái đất
	
	

	4.2
	Hoạt động magma
	
	

	4.3
	Hoạt động biến chất
	
	

	4.4
	Hiện tượng động đất
	
	

	
	GIỜ THẢO LUẬN (1 tiết)
	
	

	Chương 5
	Các quá trình địa chất ngoại sinh
	6
	4.1.3

	5.1
	Hiện tượng phong hoá
	
	

	5.2
	Hoạt động địa chất của gió
	
	

	5.3
	Hoạt động địa chất của dòng chảy trên mặt đất
	
	

	5.4
	Hoạt động địa chất của nước dưới đất
	
	

	5.5
	Tác dụng địa chất của biển và đại dương
	
	

	5.6
	Tác dụng địa chất của hồ và đầm lầy
	
	

	
	GIỜ THẢO LUẬN (1 tiết)
	
	

	Chương 6
	Các học thuyết về Địa kiến tạo
	2
	4.1.4

	6.1
	Địa kiến tạo học và các nhóm giả thuyết về địa kiến tạo
	
	

	6.2
	Các thuyết kiến tạo hiện đại
	
	

	
	GIỜ THẢO LUẬN (1 tiết)
	
	

	Chương 7
	Bản đồ Địa chất, mặt cắt địa chất, cột địa tầng
	4
	4.1.5, 4.2.3

	7.1
	Bản đồ địa chất
	
	

	7.2
	Mặt cắt địa chất
	
	

	7.3
	Cột địa tầng
	
	

	
	GIỜ THẢO LUẬN (1 tiết)
	
	



7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết tại lớp, có thể kèm theo trình chiếu tại lớp.
- Cho sinh viên tự xem File tài liệu minh họa ở nhà – Tài liệu trình chiếu minh họa gửi cho sinh viên qua Internet
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thảo luận nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	
	
	
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (50 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết + trắc nghiệm (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết &100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Giáo trình chính
[1]. Võ Năng Lạc, 2002.Địa chất đại cương, NXB Giao thông Vận tải Hà Nội.
Sách tham khảo chính 
[2]. Hamblin, K. W. 1994. Introduction to Physical Geology (Second edition). McMillan. 
[3]. Marshak, S. (2009). Essentials of Geology.  W W Norton and Company 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	[bookmark: _Hlk36750512]Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Bài mở đầu: Những nét đại cương về môn học Địa chất Đại cương
	2
	
	
	Nghiên cứu bài mở đầu [1]; 
Tham khảo bài mở đầu [2, 3]
Yêu cầu: sinh viên cần nắm được khái niệm môn học, đối tượng, nhiệm vụ, các phương pháp nghiên cứu.

	1
	Chương 1. Trái đất trong hệ Mặt trời
1.1. Khái niệm chung
1.2. Trái đất trong Hệ Mặt trời
1.3. Giả thuyết về nguồn gốc của Hệ Mặt trời và Trái đất
	2
	
	
	Nghiên cứu phần Trái đất trong Hệ mặt trời [1]; Tham khảo đề mục tương ứng trong [2, 3]
Yêu cầu: sinh viên cần nắm được khái niệm về Trái đất và hệ mặt trời cùng những giả thuyết liên quan.

	1,2
	Chương 2. Đặc điểm chung của Trái đất
2.1. Hình dạng, kích thước và hình thái bề mặt của Trái đất
2.2. Các quyển ngoài của Trái đất
2.3. Cấu tạo bên trong và đặc điểm thành phần vật chất của vỏ Trái đất
	6
	
	
	Nghiên cứu phần đặc điểm chung của Trái đất [1]; Tham khảo đề mục tương ứng trong [2, 3]
Yêu cầu: sinh viên cần nắm được đặc điểm chung của Trái đất, cấu tạo bên trong và bên ngoài.

	2, 3, 4
	Chương 3. Vỏ Trái đất
3.1. Cấu tạo vỏ Trái đất
3.2. Khái niệm về thuyết đẳng tĩnh
3.3. Thành phần vật chất của vỏ Trái đất
Thảo luận
	14
	
	
	Nghiên cứu phần vở Trái đất [1]; Tham khảo đề mục tương ứng trong [2, 3]
Yêu cầu: sinh viên cần nắm được cấu tạo vỏ của Trái đất, thành phần vật chất vỏ.

	4, 5
	Chương 4. Các hiện tượng địa chất nội sinh
4.1. Các chuyển động kiến tạo và sự biến dạng vỏ Trái đất
4.2. Hoạt động magma
4.3. Hoạt động biến chất
Thảo luận
	12
	
	
	Nghiên cứu phần các hiện tượng địa chất nội sinh trong [1]; Tham khảo đề mục tương ứng trong [2, 3]
Yêu cầu: sinh viên cần nắm được đặc điểm của các hoạt động địa chất nội sinh.

	6, 7
	Chương 5. Các quá trình địa chất ngoại sinh
5.1. Hiện tượng phong hoá
5.2. Hoạt động địa chất của gió
5.3. Hoạt động địa chất của dòng chảy trên mặt đất
5.4. Hoạt động địa chất của nước dưới đất
5.5. Tác dụng địa chất của biển và đại dương
5.6. Tác dụng địa chất của hồ và đầm lầy
Thảo luận
	12
	
	
	Nghiên cứu phần các quá trình địa chất ngoại sinh trong [1]; 
Tham khảo đề mục tương ứng trong [2, 3]
Yêu cầu: sinh viên cần nắm được đặc điểm chung của các hoạt động địa chất ngoại sinh.

	8
	Chương 6. Các học thuyết về Địa kiến tạo
6.1. Địa kiến tạo học và các nhóm giả thuyết về địa kiến tạo
6.2. Các thuyết kiến tạo hiện đại
Thảo luận
	4
	
	
	Nghiên cứu phần các học thuyết kiến tạo trong [1]; Tham khảo đề mục tương ứng trong [2, 3]
Yêu cầu: sinh viên cần nắm được các học thuyết kiến tạo.

	8
	Chương 7. Bản đồ Địa chất, mặt cắt địa chất, cột địa tầng
7.1. Bản đồ địa chất
7.2. Mặt cắt địa chất
7.3. Cột địa tầng
Thảo luận
	8
	
	
	Nghiên cứu phần bản đồ địa chất trong [1]; Tham khảo đề mục tương ứng trong [2, 3]
Yêu cầu: sinh viên cần nắm được nội dung của bản đồ địa chất.
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